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1.  Thông tin về giảng viên:
- Họ và tên: Nguyễn Đình Dũng
- Chức danh: PGS.TS.

- Đơn vị: Bộ môn vật lý lý thuyết, Trường ĐHKH Tự nhiên

- Thời gian địa điểm làm việc: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 04.6250957

- Fax: (84) 04 – 8583061; email: dung nd vl@ vu.edu.vn

- Các hướng nghiên cứu chính: Quang học hạt nhân trong các môi trường đông đặc phân cực.

2.  Thông tin chung về môn học:
- Tên môn học: Phương pháp toán lý

- Mã số:


- Số tín chỉ: 2

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 21

+ Thảo luận trên lớp: 2

+ Tự học: 7

- Ngành: Vật lý

- Đơn vị phụ trách môn học:
+ Bộ môn vật lý lý thuyết, khoa vật lý.

- Môn học tiên quyết: Toán giải tích, đại số, phương trình vi phân, phương trình toán lý.

- Môn học kế tiếp: Hạt cơ bản, lý thuyết trường lượng tử

3.  Mục tiêu của môn học:
- Mục tiêu về kiến thức: Nắm vững lý thuyết nhóm, biểu diễn nhóm và đại cương về nhóm Lie.

- Mục tiêu về kỹ năng: Hiểu được cấu trúc nhóm. Tìm được các ma trận và các vi tử của nhóm Lie. Tìm được biểu diễn nhóm. Hiểu được các định lý về biểu diễn tối giản, tích trực tiếp của hai biểu diễn.

- Các mục tiêu khác: Nâng cao tính tự giác học tập. Xây dựng cơ sở toán học cho vật lý hiện đại.

4.  Tóm tắt nội dung môn học:
- Nội dung môn học gồm ba phần đó là lý thuyết nhóm, đại cương về lý thuyết biểu diễn nhóm và đại cương về nhóm Lie.

- 
Môn học chứa đầy đủ: Các khái niệm, các tính chất của nhóm cũng như các nhóm thường được sử dụng trong vật lý như SO (2), SO (3), SU (2), các nhóm điểm tinh thể học.

+ Các khái niệm, các tính chất và các định lý về biểu diễn nhóm .

+ Các khái niệm, các tính chất và các định lý về nhóm Lie, đại số Lie của nhóm Lie.

5.  Nội dung chi tiết:
Chương 1: Lý thuyết nhóm


1.1.Khái niệm về nhóm


1.2.Một số ví dụ về nhóm


1.3.Các lớp kề của nhóm, nhóm con bất biến


1.4.Tính đồng cấu và đẳng cấu giữa 2 nhóm


1.5.Nhóm các phép quay trong không gian Euclide thực hai chiều SO(2).


1.6.Nhóm các phép quay trong không gian Euclide thực ba chiều SO(3).


1.7.Tích trực tiếp của hai nhóm


1.8.Nhóm trực giao ba chiều


1.9.Nhóm SU(2) các phép biến đổi unita có định thức bằng một trong không gian Euclide phức hai chiều.


1.10.Nhóm đối xứng các phân tử, tinh thể


1.11.Khái niệm nhóm điểm tinh thể


1.12.Các nhóm điểm tinh thể học


Chương 2: Đại cương về lý thuyết biểu diễn nhóm


2.1.Định nghĩa biểu diễn nhóm


2.2.Một số ví dụ về biểu diễn nhóm


2.3.Biểu diễn khả quy và biểu diễn bất khả quy.


2.4.Biểu diễn tương đương, hàm đặc biểu của biểu diễn.


2.5.Biểu diễn unita


2.6.Các bổ đề Shur


2.7.Các định lý về biểu diễn tối giản ( các hệ thức trực giao), hệ các véctơ cơ sở của không gian các hàm trên nhóm .


2.8.Các định lý về hàm đặc biểu của các biểu diễn tối giản.


2.9.Tính trực tiếp của hai biểu diễn.


2.10.Biểu diễn liên hợp ( biểu diễn đối ngẫu)

Chương 3: Đại cương về nhóm lie


3.1.Các khái niệm về nhóm tôpô và nhóm Lie


3.2. Các tính chất của nhóm Lie


3.3.Các hằng số cấu trúc và các định lý về nhóm Lie.


3.4.Biểu diễn các phần tử của nhóm theo các vi tử.


3.5.Đại số Lie của nhóm Lie


3.6.Một số ví dụ về nhóm Lie


3.7.Nhóm Lie liên thông, nhóm Lorentz tổng quát.

6.  Học liệu

Tài liệu bắt buộc:
1. Nguyễn Đình Dũng . Toán cho vật lý III ( lý thuyết nhóm, tenxơ). Hà Nội 5- 2007.

2. Nguyễn Hoàng Phương. Lý thuyết nhóm và ứng dụng vào vật lý học lượng tử. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2002.

Tài liệu tham khảo:
3. Nguyễn Văn Hiệu: Những bài giảng về lý thuyết biểu diễn nhóm . Tập 1, Hội vật lý Việt Nam . Hà Nội 1999.

4. G.Ia.Liubarski . Lý thuyết nhóm và ứng dụng lý thuyết nhóm trong vật lý . NXB kỹ thuật quốc gia, Moskva, 1958 ( tiếng Nga).

5. M.Hamermesh. Group Theory and its application to phýical problem. Addision – Wesley, Massachusetts, 1964.

7.  Hình thức tổ chức dạy 

7.1.  Lịch trình chung 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành thí nghiệm điền giả
	Tự học tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	7
	
	1
	
	2
	10

	Chương 2
	7
	
	1
	
	2
	10

	Chương 3
	7
	
	
	
	3
	10


7.2.  Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể 

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Kiến thức cốt lõi

	1,2
	-Các khái niệm về nhóm

-Tính đồng cấu, đẳng cấu giữa hai nhóm

-Nhóm SO (2), SO (3)


	Ôn lại môn đại số
	Lý thuyết thảo luận
	Cấu trúc nhóm

	3,4,5
	-Tính trực tiếp của hai nhóm

-Nhóm trực giao ba chiều.

-Nhóm SU (2)

-Nhóm đối xứng tinh thể

-Nhóm điểm
	-Chuẩn bị thảo luận
	Lý thuyết thảo luận
	Các nhóm thường được sử dụng trong vật lý

	6,7
	-Biểu diễn nhóm

-Ví dụ về biểu diễn nhóm

-Biểu diễn khả quy, tối giản

-Hàm đặc biểu của biểu diễn
	Ôn lại chương 1
	Lý thuyết thảo luận
	Biểu diễn nhóm và các tính chất của biểu diễn

	8,9,10
	-Biểu diễn unita

-Các bổ đề Shur

-Các định lý về biểu diễn tối giản.

-Các định lý về hàm đặc biểu của biểu diễn tối giản.

-Tính trực tiếp của hai biểu diễn .

-Biểu diễn đối ngẫu.
	Ôn lại chương 1.

-Chuẩn bị thảo luận
	Lý thuyết thảo luận
	-Biểu diễn unita

-Các định lý về biểu diễn tối giản.

	11,12,13
	-Các khái niệm về nhóm tôpô và nhóm Lie.

-Các tính chất của nhóm Lie

-Các hằng số cấu trúc và các định lý về nhóm Lie
	Ôn lại chương 2
	Lý thuyết thảo luận
	Cấu trúc nhóm Lie.

	14,15
	-Biểu diễn các phần tử của nhóm theo các vi tử .

-Đại số Lie của nhóm Lie.

-Một số ví dụ về nhóm Lie.

-Nhóm Lie liên thông, nhóm Lorentz tổng quát
	Chuẩn bị thảo luận
	Lý thuyết thảo luận
	Cấu trúc đại số Lie của nhóm Lie.




8.  Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

- Cách thức: Đánh giá sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các quy định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra…

9.  Phương pháp, hình thức kiểm tra- đánh giá kết quả học tập môn học

- Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra- đánh giá

- Kiểm tra - đánh giá thường xuyên

- Kiểm tra- đánh giá định kỳ

- Bao gồm các phần sau (trong số của từng phần do giảng viên đề xuất, chủ nhiệm bộ môn thông qua):

- Tham gia học tập trên lớp ( đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…);

- Phần tự học, tự nghiên cứu ( hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; bài tập cá nhân/ học kỳ,…);

- Hoạt động theo nhóm

- Kiểm tra - đánh giá giữa kì

- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ

- Các kiểm tra khác

Phương pháp đánh giá môn học 

	TT
	Phương pháp đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa học kỳ
	1
	30

	2
	Bài tập, tiểu luận, thuyết trình
	2
	20

	3
	Thi cuối học kỳ ( bắt buộc)
	1
	50


- Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

- Lịch thi, kiểm tra ( kể cả thi lại)
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